
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

PHÒNG KINH TẾ 

Số:225/HD-KT 
V/v Hướng dẫn tạm thời đăng ký tàu cá 

có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 

mét đóng mới, cải hoán đang hoạt động 

trên địa bàn Thành phố Hạ Long 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hạ Long, ngày 22 tháng 8 năm 2023 

  

                   Kính gửi:               

- Chi cục Thuế Thành phố; 

- Trung tâm hành chính công Thành phố; 

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố; 

- UBND các xã, phường có quản lý tàu cá. 

 

 Thực hiện Văn bản số 2219/UBND-NLN1 ngày 16/8/2023 của UBND 

Tỉnh về việc tập trung chỉ đạo triển khai khắc phục triệt để các tồn tại về chống 

khai thác hải sản IUU trên địa bàn Tỉnh; Văn bản số 2800/SNN&PTNT-CCTS 

ngày 29/6/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc hướng 

dẫn hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là tàu cá; Văn bản số 1139/HD- 

SNN&PTNT ngày 21/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “V/v 

Hướng dẫn đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 m trở lên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh”;  

 Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy điṇh về đăng kiểm 

viên tàu cá; công nhâṇ cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn ky ̃thuâṭ tàu cá, 

tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vu ̣thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh 

dấu tàu cá; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn “sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

thủy sản; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định 

tạm thời xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v “Quy định phân cấp quản lý, đăng 

ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

 Phòng Kinh tế thành phố Hạ Long hướng dẫn tạm thời đăng ký tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét đang hoạt động, còn tồn đọng trên địa 

bàn Thành phố như sau: 

 1. Đối tượng áp dụng: Đối với tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12m đóng mới, cải hoán đang hoạt động, còn tồn 

đọng, chưa đăng ký có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trên địa bàn 

thành phố Hạ Long. 
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  2. Trình tự thủ tục thực hiện: 

 Bước 1: Chủ tàu cá điền thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tàu cá nộp về 

phòng Kinh tế Thành phố theo mẫu Đơn đề nghi ̣đăng ký tàu cá taị Phu ̣luc̣ 01 

kèm theo. 

Bước 2: Xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu tàu cá 

- Trên cơ sở Đơn đề nghị đăng ký tàu cá của chủ tàu, phòng Kinh tế 

Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện xác minh 

nguồn gốc, chủ sở hữu tàu cá gồm: (1) Giấy tờ chứng minh nguồn gốc vỏ tàu 

gồm: Hợp đồng đóng tàu, thanh lý hợp đồng; (2) Giấy tờ máy kèm theo: Tờ khai 

Hải quan, hóa đơn máy, chứng nhận chất lượng, xuất xứ … theo Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Trường hợp tàu cá không có hồ sơ, giấy tờ về vỏ, máy, chủ tàu làm đơn 

có xác nhận của UBND các xã, phường và có sự chứng kiến, làm chứng của 

những hộ cùng khai thác, tổ dân, khu phố, trong đơn trình bày rõ lý do đến nay 

chưa đăng ký tàu cá. Mẫu Đơn xin xác nhâṇ nguồn gốc tàu cá taị Phu ̣ luc̣ 02 

kèm theo. 

Bước 3: Đánh giá an toàn kỹ thuật/trang bị an toàn tàu cá 

Chủ tàu đưa tàu cá vào cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; 

thông báo đến phòng Kinh tế tổ chức đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật tàu cá 

(Mẫu đánh giá tình traṇg ky ̃ thuâṭ tàu cá taị Phụ lục 3 kèm theo) và có nhận 

định, đánh giá cụ thể như sau: 

- Trường hợp tàu cá trang bị đầy đủ các trang thiết bị quy định đối với tàu 

có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, chịu trách nhiệm đầy đủ, bảo đảm an toàn kỹ 

thuật các trang thiết bị trên tàu cá (theo Phụ lục XIII, Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa 
đổi bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản) đảm bảo an toàn kỹ thuật, 

chắc chắn, kín nước, máy chính hoạt động ổn định, có nghề khai thác phù hợp, 

đề nghị chủ tàu thực hiện các bước tiếp theo của trình tự đăng ký tàu cá; 

- Trường hợp tàu cá không trang bị đầy đủ các trang thiết bị quy định đối 

với tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nghề 

nghiệp không phù hợp, yêu cầu chủ tàu phải thực hiện giải bản tàu cá và hoặc 

chuyển đổi mục đích sử dụng (không hoạt động khai thác thuỷ sản/hậu cần đánh 
bắt nguồn lợi thuỷ sản) và thông báo cho UBND xã, phường nơi cư trú về tình 

trạng tàu cá không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển. 

Bước 4: Xử lý vi phạm hành chính (Theo điểm b, khoản 2, Điều 8 Quyết 

định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Quy định tạm thời 

xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh) 

Chủ sở hữu tàu cá được xác định đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng 

Kinh tế tham mưu UBND Thành phố sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối 

với chủ tàu cá theo Khoản 2, Điều 37 của Nghị định số 42/2019/NĐ- CP quy 
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định xử phạt hành chính trong Lĩnh vực thủy sản (phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký tàu cá hoặc không đăng ký lại 

tàu cá theo quy định). 

Bước 5: Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá 

Sau khi thực hiện xong bước xử lý vi phạm hành chính, chủ tàu thực hiện 

thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá như sau: 

(1) Hồ sơ 01 bộ bao gồm: (i) Tờ khai cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, 

cải hoán tàu cá theo Phụ lục 04 gửi kèm; (ii) Quyết định xử lý vi phạm hành 

chính, Biên lai thu phạt (để kiểm tra, đối chiếu). 

(2) Trình tự thực hiện: (i) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); 

UBND xã, phường nới chủ tàu đăng ký hộ khẩu thường trú hỗ trợ chủ tàu nộp 

thủ tục cấp độ 3; (ii) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ và cấp văn bản chấp 

thuận. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, sẽ có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

Bước 6: Nộp lệ phí tước bạ 

Việc nộp lệ phí trước bạ thực hiện theo Văn bản số 6409/CTQNI-

NVDTPC ngày 23/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh: 

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 

số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính; 

- Bản sao phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu 

thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu. 

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  

Chủ tàu lập hồ sơ đề nghị phòng Kinh tế Thành phố cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá bao gồm: 

(1) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu tại Phụ lục 05 kèm theo. 

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp; 

- Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá; 

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Thông báo nộp thuế trước bạ) của tàu 

có xác nhận của cơ quan thuế; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

 (2) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công Thành phố hạ Long để 

được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai. 
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- Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung 

tâm hành chính công Thành phố. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố kiểm tra danh mục hồ 

sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến 

Trung tâm hành chính công Thành phố để nhận kết quả. 

 3. Thời gian thực hiện: Từ khi ban hành hướng dẫn đến ngày 

31/12/2023. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1.Ủy ban nhân dân các xã,phường 

- Tuyên truyền đến ngư dân trên địa bàn các quy định của Pháp luật, thủ 

tục hành chính đối với tàu cá. 

- Thông báo đến các chủ tàu cá còn tồn đọng trên địa bàn về Hướng dẫn 

tạm thời đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét đóng mới, 

cải hoán để các chủ tàu cá chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký tàu cá. 

4.2. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Hội Nông dân Thành phố 

 Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về các quy định của 

Pháp luật đối với tàu cá; Hướng dẫn đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 

đến dưới 12 mét đóng mới, cải hoán đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để 

ngư dân, hội viên nắm được và thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, tổ 

chức kịp thời phản ánh đến UBND Thành phố (qua Phòng Kinh tế Thành phố) 

để được hướng dẫn thực hiện, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp. 

4.3. Chi cục Thuế Thành phố. 

Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ phương tiện thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ 

thực hiện theo Văn bản số 6409/CTQNI-NVDTPC ngày 23/6/2023 của Cục 

Thuế tỉnh Quảng Ninh. 

*Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin đề nghị các đơn vị 

liên hệ đ/c Trần Quang Dũng - Chuyên viên phòng Kinh tế Thành phố, Số điện 

thoại: 0904.655.830. 

Phòng Kinh thành phố Hạ Long các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, phường có quản lý tàu cá phối hợp triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Hội Nông dân TP; 

- Chi cục Thuỷ sản; 

- Lưu:  VT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Như Quỳnh 
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Phu ̣luc̣ 01: Mâũ Đơn đề nghi ̣ đăng ký tàu cá 
(Kèm theo Hướng dẫn số 225 /HD- KT ngày 22/8 /2023 của phòng Kinh tế  thành phố Hạ Long) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

................, ngày....... tháng...... năm........ 

ĐƠN ĐỀ NGHI ̣ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 

Kính gửi: ................................................................ 

Họ tên người đứng khai:.................................................................................................... 

Thường trú tại: .................................................................................................................. 

Số CCCD/CMND:……………………............................................................................. 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

 Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 

Tên tàu: ….........................................; Công dụng (nghề):…............................................ 

Năm, nơi đóng: …............................................................................................................. 

Cảng đăng ký: …............................................................................................................... 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=….....…....; Bmax=…...…….....; D=……………. 

                                                Ltk =……………;   Btk…=…….........; d=….................. 

Vật liệu vỏ: ….....................................; Tổng dung tích (GT): ….................................... 

Trọng tải toàn phần, (DW): ….....................Số thuyền viên, người…............................. 

Nghề chính: …..........................................Nghề phụ:…................................................... 

Vùng hoạt động:…............................................................................................................ 

Máy chính: 

TT  Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay định 

mức, rpm 
Ghi chú 

            

            

  Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các 

quy định của pháp luật Nhà nước. 

 UBND ……………………….. 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)  

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 
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Phu ̣luc̣ 02: Mâũ đơn xin xác nhâṇ nguồn gốc tàu cá 
(Kèm theo Hướng dẫn số 225 /HD- KT ngày 22/8 /2023 của phòng Kinh tế  thành phố Hạ Long) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC TÀU CÁ  

 Kính gửi: UBND …………………………………….. 

Tên tôi là :…………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp:………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD:…………………Cấp ngày……tháng…….năm 20…... 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………... 

Tôi có tàu cá:  Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 

Tên tàu: ….........................................; Công dụng (nghề):…............................................ 

Năm, nơi đóng: …............................................................................................................. 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=….....…....; Bmax=…...…….....; D=……………. 

                                                Ltk =……………;   Btk…=…….........; d=….................. 

Vật liệu vỏ: …...............................; Nghề chính: …......................................................... 

Vùng hoạt động:…............................................................................................................ 

Máy chính: 

TT  Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay định 

mức, rpm 
Ghi chú 

            

            

Thời điểm sử dụng: Từ ngày …..tháng……năm…………đến 

ngày…..tháng…….năm……… do tôi đang quản lý, sử dụng không có tranh chấp. 

Nay tôi làm đơn đề nghị xác nhận tàu cá tôi đang hoạt động, sử dụng ổn định và 

không có sự tranh chấp, có nguồn gốc hợp pháp, kính mong UBND………….. xem 

xét, xác nhận nội dung trên là đúng để tôi tiến hành các thủ tục đăng ký tàu cá theo 

quy định của pháp luật. 

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, 

khiếu nại tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

….., ngày……tháng…..năm 20…. 

Xác nhận của tổ dân, khu phố 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Người chứng kiến (nếu có) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  …..., ngày……tháng…..năm 20…. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

UBND XÁC NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
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Phụ lục 03: Mâũ Biên bản kiểm tra tình traṇg ky ̃thuâṭ tàu cá 
(Kèm theo Hướng dẫn số 225 /HD- KT ngày 22/8 /2023 của phòng Kinh tế  thành phố Hạ Long) 

…………………………. 

……………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày          tháng      năm 202 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TOÀN BÔ ̣KỸ THUÂṬ TÀU CÁ 

Họ tên chủ tàu:................................................................................................................... 

Thường trú tại: .................................................................................................................. 

Số CCCD/CMND:……………………............................................................................. 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=….....……; Bmax=…...…...; D=………………... 

                                                Ltk =……………; Btk=….…….....; d=….....…………... 

Vật liệu vỏ: …....................................; Tổng dung tích (GT): …...................................... 

Trọng tải toàn phần, (DW): ….....................Số thuyền viên, người….............................. 

Nghề chính: …...........................................Nghề phụ:…................................................... 

Nơi kiểm tra:…………………………………………………………………………….. 

Chúng tôi gồm:  

1. ………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………… …………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………... 

Đã kiểm tra, đánh giá tàu cá nói trên và nhận thấy: 

A. THÂN TÀU 

Kết cấu thân tàu: 

- Phần vỏ: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

- Phần thượng tầng: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

- Phần sơn tàu (đánh dấu tàu cá): 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

B. MÁY CHÍNH, MÁY PHỤ VÀ CÁC HỆ THỐNG 

Máy chính 1: 
Ký hiệu máy:                                  Vòng quay định mức (rpm): 

Công suất, (kW):                             Số máy: 

Kết quả kiểm tra: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

Máy chính 2: 
Ký hiệu máy:                                  Vòng quay định mức, rpm: 

Công suất, kW:                                Số máy: 

Kết quả kiểm tra: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

Máy chính.... 

Máy phụ 1: 
Ký hiệu máy:                                  Vòng quay định mức, rpm: 

Công suất, kW:                               Số máy: 
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Kết quả kiểm tra: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

Máy phụ 2: 
Ký hiệu máy: Vòng quay định mức(rpm): 

Công suất, (kW): Số máy: 

Kết quả kiểm tra: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

Máy phụ...... 

C. HỆ TRỤC CHÂN VỊT 

Kết quả kiểm tra: 
Thỏa mãn Hạn chế Khác 

      

D. CÁC TRANG THIẾT BỊ Thỏa mãn 
Hạn 

chế 
Khác 

- Cứu sinh:       

- Tín hiệu:       

- VTĐ:       

- Hàng hải:       

- Neo:       

- Lái:       

- Cứu hoả:       

- Chống thủng, chống chìm:       

- Khai thác:       

- Điện:       

- Lạnh:       

- Các trang thiết bị khác:       

TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

  Thỏa mãn Hạn chế Khác 

1. Thân tàu:       

2. Máy chính, máy phụ:       

3. Các trang thiết bị:       

 

ĐAỊ DIÊṆ ĐOÀN KIỂM TRA 

 (Ký và ghi rõ họ tên)  

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phu ̣luc̣ 04:Tờ khai cấp văn bản chấp thuâṇ đóng mới tàu cá 
(Kèm theo Hướng dẫn số 225 /HD- KT ngày 22/8 /2023 của phòng Kinh tế  thành phố Hạ Long) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày …….. tháng ……. năm …… 

 

TỜ KHAI CẤP VĂN BẢN CHẤP THUÂṆ ĐÓNG MỚI 

 

Kính gửi: ……………. ……………………………………. 

 

Ho ̣tên người đứng khai: ………………………………………………………............... 

Thường trú tại : ………………………………………………………………................. 

Số CMND/Căn cước công dân số : …………………………………………….............. 

Ngày cấp:..........................................................Nơi cấp :.................................................. 

Đề nghi ̣ đóng mới tàu cá với nôị dung sau: 

Mẫu thiết kế : …………………………Đơn vi ̣ thiết kế: ……………………................. 

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m : …………. ....chiều dài d,m :…………………... 

Vâṭ liêụ vỏ:..............................................Tổng dung tích :............................................... 

Số lươṇg máy chính :...............................Tổng công suất (KW):..................................... 

Nghề chính : ……………………………… Nghề kiêm : ……………………................ 

Vùng hoạt động : ……………………………………………………………….............. 

Nôị dung đề nghi ̣cải hoán :.............................................................................................. 

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều 

chủ) : 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chúng minh 

nhân dân 

Giá trị cổ 

phần 

01     

02     

03     

Tôi xin cam đoan đóng mới tàu cá theo đúng nôị dung đề nghi ̣ và chấp hành các quy 

điṇh về đăng kiểm, đăng ký tàu cá./. 

 

       ĐAỊ DIÊṆ CHỦ TÀU 

      (Ký tên và đóng dấu (nếu có)) 
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Phụ lục 05: Mâũ tờ khai đăng ký tàu cá 
(Kèm theo Hướng dẫn số 225 /HD- KT ngày 22/8 /2023 của phòng Kinh tế  thành phố Hạ Long) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

................, ngày....... tháng...... năm........ 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 

Kính gửi: .................................................................. 

Họ tên người đứng khai:.......................................................................................... 

Thường trú tại: ........................................................................................................ 

Số CCCD/CMND:……………………................................................................... 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 
Tên tàu: …...................................; Công dụng (nghề):…............................. 

Năm, nơi đóng: …......................................................................................... 

Cảng đăng ký: …........................................................................................... 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=….....…; Bmax=…...…..; D=……… 

                                                Ltk =………….; Btk…=……....; d=….....… 

Vật liệu vỏ: …....................................; Tổng dung tích (GT): …............................ 

Trọng tải toàn phần, (DW): ….....................Số thuyền viên, người….................... 

Nghề chính: …............................................Nghề phụ:…........................................ 

Vùng hoạt động:….................................................................................................. 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 

Công suất 

định 

mức, kW 

Vòng quay định 

mức, rpm 
Ghi chú 

            

 2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân 

dân/căn cước công dân 

        

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước./. 

  ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 
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